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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt Quyết định ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; các Nghị định của Chính phủ: Số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Công văn số 18912/UBND-NN ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh về việc hoàn chỉnh hồ sơ Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa dự thảo Quyết định ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định: “Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”.

Tại điểm a Khoản 4 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, được sửa đổi tại Khoản 22, Điều 1, Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ quy định UBND tỉnh có trách nhiệm “Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có danh mục:“Kiên cố hóa kênh mương; công trình thủy lợi nội đồng (các tuyến do UBND xã quản lý)”.
Tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh quy định: “Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh việc ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình (hoặc hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn về thiết kế để thực hiện trong trường hợp dự án có kỹ thuật không phức tạp, không cần thiết phải ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình), quy trình bảo trì công trình mẫu đối với loại dự án: Kiên cố hóa kênh mương; công trình thủy lợi nội đồng (các tuyến do UBND xã quản lý)”. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 14959/UBND-CN ngày 05/10/2023 chỉ đạo không ủy quyền cho các sở, UBND cấp huyện quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và quy trình bảo trì công trình mẫu đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh.
Tại Khoản 4, Điều 2, Luật Thủy lợi “Thủy lợi nội đồng là công trình kênh, mương, rạch, đường ống dẫn nước tưới, tiêu nước trong phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác”. 
Vì vậy, việc đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là cần thiết và phù hợp với các quy định nêu trên. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 về việc ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù; làm căn cứ cho các tổ chức, cá nhân áp dụng lập hồ sơ thực hiện đầu tư xây dựng theo quy trình đơn giản, thủ tục rút gọn, có sự tham gia thực hiện của cộng đồng; giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tạo ra sự chủ động cho các cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

- Ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số số 38/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; các văn bản pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, quản lý chất lượng, thi công xây dựng công trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Thiết kế mấu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 6123/SNN&PTNT-TL ngày 16/11/2024 xin ý kiến của Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Phòng Quản lý xây dựng công trình; Đoàn Quy hoạch thiết kế thủy lợi); trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định và có Công văn số 6821/SNN&PTNT-TL ngày 15/12/2023 xin ý kiến của Sở Tư pháp.
Ngày 25/12/2023, Sở Tư pháp có Công văn số 2872/STP; trong đó, có nêu: “Nội dung thiết kế mẫu, thiết kế điển hình có chứa quy phạm pháp luật (các quy tắc xử sự chung), được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Do vậy, dự thảo Quyết định này phải được ban hành dưới hình thức là văn bản quy phạm pháp luật”. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, chỉnh sửa thể thứ văn bản theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng tải lên cổng thông, tin điện tử của tỉnh. 
Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số       /SNN&PTNT-TL ngày…/…/2024 gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định có 02 Điều và Thiết kế mẫu, thiết kế điền hình, cụ thể gồm:
- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

- Điều 2. Hiệu lực thi hành của Quyết định.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; gồm: 
(1) Căn cứ lập hồ sơ.

(2) Phạm vi và đối tượng áp dụng: 

+ Phạm vi áp dụng: Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Các chương trình mục tiêu quốc gia. Kiên cố hóa kênh mương được đầu tư từ các nguồn vốn khác khuyến khích áp dụng Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình này.

+ Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(3) Thiết kế mặt cắt kênh mẫu, kênh điển hình.

- Tính toán thiết kế:

- Giải pháp kỹ thuật thiết kế kênh nội đồng: 

+ Mặt cắt kênh có khẩu độ (BxH) từ (0,3x0,35)m đến (0,65x0,7)m.

+ Kênh gia cố có mặt cắt chữ nhật bằng bê tông M200 đá (1x2)cm trên lớp lót bằng tấm nilon tái sinh. Kênh được phân đoạn thi công 10 m/khoang, bố trí khớp nối bằng giấy dầu tẩm nhựa đường hai lớp. 

+ Đối với tuyến kênh có chiều cao ≥ 0,6m, bố trí giằng ngang bằng bê tông cốt thép M250 đúc sẵn, cứ 10m kênh bố trí 03 thanh giằng có tiết diện (0,1x0,12)m.

- Hướng dẫn áp dụng lập hồ sơ thiết kế.
- Các trường hợp không áp dụng thiết kế mẫu.

(4) Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đối với sản phẩm “Kênh mương bê tông cốt thép, bê tông cốt sợi thành mro đúc sẵn”.

(5) Tổ chức thực hiện.

Trên đây là Tờ trình đề nghị phê duyệt Quyết định ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 (Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành; Báo cáo thẩm định dự thảo; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL.
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